
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,367.36 0.41% 24.36%
VN30 1,487.04 -0.57% 40.50%
HNX 318.29 -0.23% 61.49%
UPCOM 88.87 0.05% 20.37%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 110.46
Tổng GTGD (tỷ) 32,289.77 2.15% 88.24%

INTRADAY VNINDEX 15/6/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 25,050 -0.20% 33.24%
FUEMAV30 17,400 0.00% 38.87%
FUESSV50 21,550 -1.15% 36.39%
FUESSVFL 22,420 -0.36% 64.25%
FUEVFVND 25,200 1.20% 46.51%
FUEVN100 18,790 -0.05% 34.70%

VN30F2112 1,476.00 -0.12%
VN30F2112 1,476.00 -0.54%
VN30F2109 1,483.80 -0.48%
VN30F2109 1,483.80 -0.91%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 29,441.30 0.15% 7.28%
Shanghai 3,556.56 -0.92% 4.16%
Kospi 3,258.63 0.20% 13.40%
Hang Seng 28,638.00 -0.31% 5.49%
STI (Singapore) 3,153.47 0.00% 9.91%
SET (Thái Lan) 1,622.31 -0.66% 11.93%
Dầu thô ($/thùng) 71.47 0.29% 47.97%
Vàng ($/ounce) 1,867.05 0.30% -1.92%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.96% 0 83
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 1.18% 1 -4
TPCP - 10 năm 2.17% 14 14
USD/VND 23,050 0.01% -0.55%
EUR/VND 28,627 0.06% -1.64%
CNY/VND 3,656 0.00% 2.32%
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- Giao dịch khối ngoại là điểm sáng khi họ mua ròng 110 tỷ đồng trên 
toàn thị trường. Lực mua của khối ngoại tập trung vào các Bluechips 
như VIC (104,4 tỷ đồng), PLX (96,9 tỷ đồng), VRE (84,9 tỷ đồng), VHM 
(70,2 tỷ đồng)…

ETF & PHÁI SINH

HSG 6/15/2021 6/16/2021

SDG 6/15/2021 6/16/2021 6/25/2021
SSI 6/15/2021 6/16/2021 7/15/2021

CSM 6/15/2021 7/5/2021
SJ1 6/15/2021 6/16/2021 6/30/2021

6/16/2021
Mã Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC

6/16/2021

TYA 6/15/2021 6/16/2021 7/7/2021

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
15/6/2021

- Chứng khoán châu Á trái chiều, thị trường Australia, Nhật Bản mạnh
nhất khu vực. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,15% Thị trường Trung
Quốc đi xuống với Shanghai Composite giảm 0,92% còn Shenzhen
Component giảm 0,864%. Hang Seng của Hong Kong giảm 0,31%. Chỉ số
Kospi của Hàn Quốc tăng 0,2%.

- Năm nay, Bộ Giao thông vận tải được giao khoảng 43.401 tỷ đồng đầu 
tư công. Trong đó, 38.159 tỷ đồng vốn trong nước, 4.837 tỷ đồng vốn 
nước ngoài và khoảng 405 tỷ đồng kế hoạch kéo dài. Đến nay, bộ đã 
giao chi tiết 40.933/42.996 tỷ đồng, đạt 95,2% kế hoạch Thủ tướng giao 
và đã nhập dự toán trên hệ thống TABMIS của Bộ Tài chính.
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UDJ
Ngày thực hiện

7/15/20216/15/2021

5.08%
2.03%

1.75%
1.70%
1.68%

0.60%
-0.60%

-0.80%
-0.94%
-0.98%
-1.11%

-3.60%

Hóa chất
Bảo hiểm

Bất động sản
Dịch vụ tài chính
Ô tô và phụ tùng
Du lịch và Giải trí

Công nghệ Thông tin
Dầu khí

Ngân hàng
Y tế

Truyền thông
Viễn thông

1345

1350

1355

1360

1365

1370

1375

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

400

800

400

600

800

1,000

1,200

1,400

6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/1512/15 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15



TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 102,800  0.78% 2.80% 2,477,700        2,262,200        
BID 44,900     0.00% 0.22% 5,318,000        5,797,700        
CTG 52,100     -0.76% 6.33% 23,949,100     26,946,600      
TCB 52,300     -0.76% 5.66% 27,942,600     35,202,300      
VPB 66,500     -6.21% -6.99% 52,661,800     78,408,200      
MBB 39,300     0.00% 5.36% 38,918,900     42,366,800      
HDB 34,750     1.91% 7.59% 9,180,000        10,847,300      
TPB 36,000     -0.83% 2.86% 5,231,500        5,793,100        
STB 30,100     -2.27% 5.24% 43,439,100     56,195,300      
NVL 104,000  0.10% 3.75% 2,171,900        2,256,400        
TCH 22,300     0.45% 1.83% 16,113,600     14,278,500      
KDH 36,900     0.00% 5.29% 3,345,500        2,648,500        
PDR 92,500     1.20% 12.39% 6,972,000        6,986,200        
GAS 88,700     -0.89% 0.68% 735,000           1,461,100        
POW 12,050     -1.23% -0.41% 13,067,700     19,160,200      
PLX 54,800     -0.36% 0.18% 14,909,400     9,664,100        
VIC 121,700  1.42% 1.59% 2,355,400        2,394,300        
VHM 112,600  2.46% 6.93% 8,225,400        8,633,800        
VRE 32,850     2.82% 3.79% 8,372,600        9,913,600        
VNM 92,900     0.43% 3.57% 6,021,400        8,087,500        
MSN 106,500  -0.37% 2.40% 1,364,900        2,273,400        
SBT 20,500     -3.76% -3.30% 5,174,500        6,827,900        
BVH 117,000  1.12% -0.17% 877,400           760,800            
VJC 117,000  1.12% -0.17% 877,400           760,800            
FPT 83,200     -0.72% 2.97% 2,908,000        3,396,300        
MWG 137,900  -0.14% 1.40% 1,279,200        867,600            
PNJ 96,000     -1.03% 0.00% 556,800           740,400            
REE 56,900     2.52% 1.61% 1,204,300        1,326,500        
SSI 52,000     0.00% 20.46% 22,692,400     25,657,400      
HPG 53,200     -0.75% 6.40% 33,541,300     36,092,100      
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- BIDV cho biết 3/6 cho biết đã phát hành thành công 700 tỷ đồng trái 
phiếu kỳ hạn 7 năm, lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán đầu tiên là 
6,2%/năm. Một tổ chức đã mua trọn lô trái phiếu này của ngân hàng. 
- HDBank cũng vừa thông báo kết quả phát hành trái phiếu doanh 
nghiệp. Cụ thể, nggày 2/6/2021 ngân hàng đã phát hành 500 tỷ đồng trái 
phiếu kỳ hạn 7 năm. Lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ thanh toán lãi đầu 
tiên là 7,775%.

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

- Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch sáng nay 
vì sản lượng dầu thô Mỹ tăng và việc Anh trì hoãn mở cửa trở lại.

- Nhóm Vingroup là tâm điểm mua ròng của khối ngoại trong phiên giao 
dịch hôm nay. Cụ thể, VIC được mua ròng với giá trị hơn 104 tỷ đồng, 
VRE 85 tỷ đồng và VHM 70 tỷ đồng.
- MSN: Thông cáo báo chí Alibaba và Bearing Private Equity Asia đã hoàn 
tất khoản đầu tư 400 triệu USD vào The CrownX

- PDR:  Bị xử phạt hơn 44,5 triệu đồng do doanh nghiệp kê khai sai thuế 
giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

- SSI: Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh đã mua 350.000 cp, 
nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 36.600.713 cp (tỷ lệ 5,568%). Giao 
dịch thực hiện ngày 11/6/2021.
- FPT: doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm đạt 
13.279 tỷ đồng và 2.428 tỷ đồng, tăng 18,6% và 21,8% so với cùng kỳ. 
FPT hoàn thành 39% kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau 5 tháng.

Nội dung

- Bộ Giao thông vận tải yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

- Thổ Nhĩ Kỳ nâng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc lên 6 tỷ USD

- Vốn ngoại rút khỏi thị trường bất động sản

- Giá lương thực lên đỉnh 10 năm, doanh nghiệp và người tiêu dùng châu Á cùng khổ

- NATO xem Trung Quốc là một 'thách thức có hệ thống', cần phải kìm hãm

- Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý hơn 2.000 tỷ đồng và 6 triệu USD
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